
SƠ ĐỒ VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU GIẢI QUẦN VỢT
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP NĂM 2024

* THỜI GIAN THI ĐẤU: 
	NGÀY 12 -07 -2024:
- 7H30 THI ĐẤU ĐÔI NAM NHÂN VIÊN DƯỚI 41 TUỔI.
- 14H30 THI ĐẤU ĐÔI NAM NHÂN VIÊN TRÊN 41 TUỔI
- 18H30 THI ĐẤU ĐÔI NAM NỮ

	NGÀY 13 - 07 - 2024:
-  7H30 THI ĐẤU ĐÔI NAM TPP TRÊN 41 TUỔI.
- 14H30 THI ĐẤU ĐÔI NAM TPP DƯỚI 41 TUỔI.
- 17H00 THI ĐẤU ĐÔI LÃNH ĐẠO TRÊN 45 TUỔI VÀ ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO DƯỚI 45 TUỔI


	NGÀY 14 – 07 -2024:
TỪ 7H30 ĐẾN 16H00
THI ĐẤU BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT CÁC NỘI DUNG
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1. Nội dung đôi nam LĐ trên 45 tuổi:  THI ĐẤU LÚC 17H00 NGÀY 13 -7 -2024 ( THỨ 7 )
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2. Nội dung đôi nam LĐ dưới 45 tuổi:  THI ĐẤU LÚC 17H00 NGÀY 13 -7 -2024 ( THỨ 7 )
BẢNG A
	tt
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Hồ Nghĩa
Văn Hồ Hoài Nam
	Điện lực TTH
	 
	
	
	
	

	2
	Trần Quốc Khánh
Lê Khánh Hưng
	Ngân hàng Công thương 
	1 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Tài Tuệ
Hoàng Phước Nhật
	Sở Du lịch và Cơ quan Đảng uỷ Khối
	3
	2
	 
	 
	 











BẢNG B
	tt
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Đặng Phước Bình
Nguyễn Công Bình
	Sở Tài nguyên Môi trường
	 
	
	
	
	

	2
	Phan Quốc Sơn
Hồ Đăng Long
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	1 
	 
	 
	 
	 

	 3
	Nguyễn Quang Huy
Phan Viết Giảng
	UBKT Tỉnh uỷ và Ban Nội chính TU
	3
	2
	 
	 
	 
















3. Đôi nam TPP trên 41 tuổi:  THI ĐẤU LÚC 7H30 NGÀY 13 -7 -2024 ( THỨ 7 )
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4. Đôi nam TPP dưới 41 tuổi:  THI ĐẤU LÚC 14H30 NGÀY 13 -7 -2024 ( THỨ 7 )

BẢNG A
	tt
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Trần Ngọc Thành
Lê Đình Quang
	
    Công ty Petrolimex

	 
	
	
	
	

	2
	Hoàng Xuân An
Trần Hoàng Long
	Kho Bạc Nhà nước
	1 
	 
	 
	 
	 

	 3
	Lê Kiều Bình
Nguyễn Mạnh Hùng
	Cục thuế tỉnh
	3
	2
	 
	 
	 











BẢNG B
	tt
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Trần Ngự Bình
Lê Thành Bắc
	 Sở Kế hoạch – Đầu tư
	 
	
	
	
	

	2
	Trần Thiệu Uy
Kim Hoàng Bảo
	Công ty Xăng dầu Thừa Thiên huế
	1 
	 
	 
	 
	 

	3
	Phan Minh Tâm
Hoàng Xuân Thanh
	Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp
	3
	2
	 
	 
	 













5. Đôi nam nhân viên trên 41 tuổi:  THI ĐẤU LÚC 14H30 NGÀY 12 -7 -2024 ( THỨ 6 )
BẢNG A
	tt
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Huỳnh Tâm Minh
Nguyễn Duy Sơn
	
Cục thuế tỉnh
	 
	
	
	
	

	2
	Võ Quốc Thịnh
Phan Tấn Hữu
	Sở Giáo dục – Đào tạo
	1 
	 
	 
	 
	 

	 3
	Nguyễn Khánh Nhật
Lê Hữu Tâm
	Cục Hải Quan Tỉnh
	3
	2
	 
	 
	 











BẢNG B
	Tt
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Lê Nhơn
Trần Anh Vinh
	Sở LĐTB và XH
	 
	
	
	
	

	2
	Phan Vũ Trung
Huỳnh Quốc Tuấn
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	1 
	 
	 
	 
	 

	 3
	Lê Văn Nhật Thể
Hoàng Gia Định
	Công ty Petrolimex
	3
	2
	 
	 
	 











BẢNG C
	tt
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	§iÓm
	H¹ng

	1
	Nguyễn Đức Nhơn
Võ Khoa Hùng
	Ban Quản lý Dự án Đầu tư XDCTNN và PTNT tỉnh
	 
	
	
	
	

	2
	Hiếu + Chấn
	Viễn thông Huế
	1
	
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Lê
Nguyễn Tiến Vinh
	Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

	3
	2
	 
	 
	 












6. Đôi nam nhân viên dưới 41 tuổi:  THI ĐẤU LÚC 7H30 NGÀY 12 -7 -2024 ( THỨ 6 )
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7. Đôi nam nữ: THI ĐẤU LÚC 18H30 NGÀY 12 -7 -2024 ( THỨ 6 )
BẢNG A
	TT
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	4
	ĐIỂM
	 HẠNG

	1
	Hồ Văn Thành
Nguyễn Thị Bích Hằng
	Trường CĐ Huế
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Nguyễn Chí Trung
Huỳnh Thị Hương Thanh
	Cục thuế tỉnh
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
 

	3
	Hà Thế Anh
Hà Thị Phương Thanh
	Kho Bạc Nhà nước
	3 
	2 
	 
	
	 
	 

	4
	Hoàng Hồng Trang
Chế Quang Nhật 
	Ngân hàng NN và PT Nông thôn
	1
	4
	6
	 
	 
	 
 













BẢNG B
	TT
	ĐÔI VĐV
	ĐƠN VỊ
	1
	2
	3
	4
	ĐIỂM
	 HẠNG

	1
	Nguyễn Đăng Hoàng Tú
Quách Thị Hà
	Trường CĐ Huế
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Võ Đức Toàn
Lê Thị Hà Linh
	Cục thuế tỉnh
	 5
	 
	 
	 
	 
	 
 

	3
	Bạch Ngọc Sơn
Lê Thị Cẩm Tú
	Ngân hàng Công thương
	3 
	2 
	 
	
	 
	 

	4
	Từ Công Thành
Nguyễn Thị Huyền Trang
	Ngân hàng NN và PT Nông thôn
	1
	4
	6
	 
	 
	 
 













image1.emf
MÃ STT VÒNG 1 PLAYOFF MÃ BÁN KẾT CHUNG KẾT

W1

1 Thanh Bình + Công Bình ( Đảng ủy khối )

2 Ngọc Tuấn + Hùng Sơn ( ĐUK và Cục QLTT )

PO2

3 Hữu Phước + Bùi Khanh ( Sở LĐTB và XH )

4 Xuân Thủy + Mạnh Hùng ( Viễn thông Huế ) W3

5 Viết Quốc + Xuân Hoài ( Tỉnh ủy )

6 Thanh Dũng + Văn Hà ( Sở VH và Thể thao ) W5

7 Toàn Thắng + Anh Tuấn ( Sở GTVT) W2

8 Văn Minh + Huy Quan ( Điện lực TTH )

W4

9 Anh Phương + Thế Kiên ( Đại học Huế )

W5

Văn Dũng + Bến Hải ( Kho bạc nhà nước ) PO1

W6

11 Bá Nam + Văn Tiến ( Ngân hàng NN ) W6

PO2

W4

W5

+

W6

10



Ghi Chú : 9 - 10 -11 Đánh Vòng Tròn = W5 nhất bảng - W6 nhì bảng

SƠ ĐỒ THI ĐẤU NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO TRÊN 45 TUỔI

VÒNG 2

W1

PO1

W2

W3


image2.emf
MÃ STT VÒNG 1 PLAYOFF MÃ BÁN KẾT CHUNG KẾT

1

Đăng Long + Khánh Nghiêm ( Cty xăng dầu )

W1

W1

2

Quốc Thịnh + Hải Đăng ( Cty xăng dầu )

PO3

3

Thành Nam + Nhật An ( Trung tâm bảo tồn )

W2

4

Thanh Tiến + Thanh Thắng ( Cty cấp nướcTTHuế )

W2

5

Quang Nhất + Đăng Khoa ( Sở NN và PTNT )

W4

W3

6

Thanh Phương + Thành Lực ( Viễn thông Huế )

W3

7

Tuấn Anh + Văn Lợi ( Hội CBB )

W4 W5

8

Ngọc Sơn + Thanh Tùng ( Trường CĐ Huế )

9

Văn Mẫn + Kim Hùng ( Ban NN và PTNT )

PO1

W5

10

Đình Thịnh + Viết Thọ ( Viễn thông Huế )

W6

11

Duy Bình + Vân Sơn ( Ban nội chính TU)

W6

12

Duy Thông + Đức Thuận ( Sở LĐTB và XH )

PO2
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VÒNG 2

PO1

PO2

PO3


image3.emf
MÃ STT VÒNG 1 PLAYOFF MÃ VÒNG 2 TỨ KẾT BÁN KẾT CHUNG KẾT

1 Hữu An + Văn Nam ( Sở VH và TT ) W1

2 Bảo Hoàng + Văn Bình ( Sở KH và ĐT )

PO3

3 Ngọc Thành + Ngọc Minh ( VPUB )

W2

4 Quốc Thắng + Bảo Long ( VPTU )

5 Văn Hiếu + Thành Trung ( Cty xăng dầu ) PO4

6 Tôn Thất Hiếu + Nhật Anh ( Ban nội chính TU ) W3

7 Bảo Tuấn + Gia Bảo ( Ngân hàng công thương )

W4

8 Đình Thành + Ngọc Ân ( Liên đoàn LĐ)

W5

9 Văn Vịnh + Chánh Tín ( Sở VH và TT )

10 Xuân Diệp + Tự Nhật ( Ban nông nghiệp ) W6

11 Đăng Hưng + Thái Vũ ( Sở Nông nghiệp ) PO1

12 Bùi Quyền + Hoàng Lân ( Sở KH và ĐT )

W7

13 Tôn Thất Văn + Phước Mẫu ( Ngân hàng công thương )

PO2

14  Tôn Thất Thành + Đăng Hưng ( Quỹ đầu tư và Ban ĐPTĐT )

15 Tô Hoài + Tuấn Anh ( Ban tổ chức TU ) W8

16 Mạnh Hà + Trực Tài ( Điện lực TT Huế )

W8

PO4

VĐ
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